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(Tài liệu phục vụ phiên họp Chính phủ tháng 01/2016)

· Ngay trong những ngày đầu năm 2016, IMF và WB lần lượt hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu so với các báo cáo trước đó bởi kết quả tăng trưởng đáng thất vọng và bất ổn địa chính trị gia tăng tại nhiều khu vực và nền kinh tế. Bên cạnh đó, giá dầu và hàng hóa thế giới tiếp tục giảm mạnh: Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2003, giá hàng hóa cơ bản khác giảm sâu. 
· Mức độ cải thiện tăng trưởng năm 2016 sẽ không cao như năm 2015 do bên cạnh một số thuận lợi (hội nhập, đầu tư khu vực tư nhân và FDI, cải thiện môi trường kinh doanh) thì nền kinh tế còn đối mặt với thách thức từ môi trường kinh tế thế giới và khó khăn của một số khu vực kinh tế trong nước.
· Lạm phát thấp và ổn định. Tỷ giá giảm nhẹ trong tháng đầu năm do cầu ngoại tệ giảm (yếu tố mùa vụ và chính sách lãi suất ngoại tệ) trong khi cung ngoại tệ khá tốt (kiều hối và giải ngân đầu tư). 
· Khu vực ngân hàng ổn định, tín dụng tăng khá, thanh khoản tốt, hiệu quả kinh doanh phục hồi nhẹ với 2014. 
· Thu ngân sách chịu nhiều áp lực do giá dầu giảm. 



I. KINH TẾ THẾ GIỚI 
1. Tăng trưởng kinh tế
Ngay trong những ngày đầu năm 2016, IMF[footnoteRef:1] và WB[footnoteRef:2] lần lượt hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2016 xuống còn 3,4% và 2,9% giảm so với mức 3,6% và 3,3% trong các báo cáo trước đó bởi kết quả tăng trưởng đáng thất vọng và bất ổn địa chính trị gia tăng tại nhiều khu vực và nền kinh tế. Tăng trưởng kinh tế tại các nền kinh tế mới nổi ảm đạm đã kéo mức tăng trưởng toàn cầu sụt giảm; các nền kinh tế mới nổi và khu vực ASEAN-5 được IMF dự báo tăng trưởng lần lượt là 4,3% và 4,8% trong năm nay giảm lần lượt 0,2% và 0,1% so với các dự báo đưa ra trước đó. Hoạt động thương mại toàn cầu cũng được IMF hạ dự báo xuống mức 3,4% (giảm mạnh so với mức 4,1% trong báo cáo trước đó). [1:  Báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu, tháng 1/2016 của IMF.]  [2:  Báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu, tháng 1/2016 của WB.] 

Mỹ, IMF hạ 0,1 điểm % dự báo tăng trưởng nước này xuống còn 2,1% trong năm 2016; tuy nhiên, nền kinh tế nước này cũng đã đón nhận thêm nhiều dấu hiệu tích cực[footnoteRef:3] và vẫn là điểm sáng của tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong quý 3/2015, GDP  tăng 2%, cao hơn dự báo trước đó; chi tiêu tiêu dùng tăng 3%; xuất khẩu tăng 0,7%; nhập khẩu tăng 0,9%. Chỉ số PMI tháng 12 cũng tăng lên 52,8 điểm, cao hơn tháng trước (52,2 điểm). [3:  Nguồn: Số liệu của Bộ Thương mại Mỹ] 

Châu Âu, được IMF dự báo tăng trưởng 1,7% trong năm 2016, tăng 0,1 điểm% so với dự báo trước; triển vọng phục hồi kinh tế của khu vực khả quan hơn. Tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 10,5% trong tháng 11; chỉ số PMI tháng 12 tăng lên mức 53,2%. Tuy nhiên, khu vực này đang phải đối mặt với nguy cơ giảm phát khi lạm  phát  tháng 12/2015 chỉ ở mức 0,2%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2% đặt ra trước đó. 
Nhật Bản, mặc dù còn nhiều khó khăn trong năm 2015, IMF vẫn dự báo nước này sẽ tăng trưởng 1% trong năm 2016 khi các chính sách nới lỏng tiền tệ và chi tiêu công phát huy tác dụng. Ngoài chương trình mua tài sản khoảng 3.000 tỷ yen mỗi năm như hiện nay, BOJ sẽ xây dựng một chương trình mới, dự kiến triển khai vào tháng 4/2016, nhằm tăng quy mô quỹ mua tài sản (trong đó có cổ phiếu và trái phiếu) thêm khoảng 300 tỷ yen (tức 2,5 tỷ USD) mỗi năm. 
Trung Quốc, tăng trưởng kinh tế trong năm 2015 xấp xỉ 7%, thấp nhất trong vòng 25 năm qua, đồng thời dự báo sẽ tiếp tục đi xuống trong năm 2016 với tốc độ tăng trưởng 6,3%1. Trong quý 4, sản lượng công nghiệp chỉ tăng 5,9%; ngành bán lẻ tăng 11,1% và đầu tư tài sản cố định tăng 10% - thấp nhất kể từ năm 2000. Chỉ số giá sản xuất tháng 11 giảm gần 6%, đánh dấu 45 tháng giảm liên tiếp , một phần do sự sụt giảm của các hoạt động sản xuất và nhu cầu ảm đạm. Chỉ số PMI tháng 12 cũng xuống dưới 50 điểm, chỉ còn 48,2 điểm. 
Chính sách nới lỏng tiền tệ được nhiều quốc gia theo đuổi. Ngoại trừ FED tăng lãi suất trong thời gian qua sau khi nền kinh tế Mỹ với nhiều dấu hiệu hồi phục khả quan thì rất nhiều các quốc gia và khu vực trên thế giới tiếp tục duy trì hoặc nới lỏng chính sách tiền tệ hiện có nhằm vực dậy tăng trưởng. ECB tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ; NHTW Anh tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất 0,5%; Hàn Quốc giữ lãi suất thấp kỷ lục 1,5% trong 7 tháng liên tiếp; Nhật Bản mở rộng quy mô chương trình mua tài sản[footnoteRef:4]. Ngân hàng trung ương Canada vẫn quyết định tiếp tục giữ lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 0,5%. Trung Quốc duy trì chính sách tiền tệ thận trọng và linh hoạt hơn. [4:  Ngoài chương trình mua tài sản khoảng 3.000 tỷ yen mỗi năm như hiện nay, BOJ sẽ xây dựng một chương trình mới, dự kiến triển khai vào tháng 4/2016, nhằm tăng quy mô quỹ mua tài sản (trong đó có cổ phiếu và trái phiếu) thêm khoảng 300 tỷ yen (tức 2,5 tỷ USD) mỗi năm. ] 

2. Giá hàng hóa thế giới
Giá dầu giảm 25% tính từ đầu năm đến nay, xuống mức 27 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ năm 2003 khiến nguồn thu ngân sách từ dầu mỏ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây áp lực lớn đến cân đối ngân sách các nước xuất khẩu dầu. Tuy nhiên, các nước xuất khẩu dầu lửa cho biết họ sẽ tiếp tục bơm mạnh dầu ra thị trường. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo thế giới sẽ tiếp tục “ngập trong dầu” trong năm 2016 khi Iran được xuất dầu ra thị trường thế giới.
Giá hàng hóa cơ bản vẫn tiếp tục xu hướng giảm sâu. Trong tháng 12/2015[footnoteRef:5], giá năng lượng giảm 13,2% so với tháng trước; giá các mặt hàng nông nghiệp giảm 0,6%; giá thực phẩm giảm 0,7%; nguyên liệu thô giảm 0,6%; kim loại giảm 2,5%. [5:  Ngồn: World Bank Commodity Price Data – Tháng 1/2016] 



II.  KINH TẾ VIỆT NAM
1. Kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng nhưng tốc độ tăng có dấu hiệu chậm hơn 2015
	- Tăng trưởng GDP năm 2015 tăng khá nhờ khu vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo. Tăng trưởng GDP năm 2015 đạt 6,68%, cao hơn nhiều so với mức kế hoạch đầu năm là 6,2%. Tăng trưởng phục hồi có đóng góp của cải thiện về năng suất của nền kinh tế, thể hiện trước hết ở hệ số ICOR giảm chỉ còn 4,62 so với mức 5,2 và  5,6 của năm 2014 và 2013 và 6,4 của thời kỳ 2008 - 2012. Các yếu tố sản xuất khác (vốn và lao động) cũng tiến bộ, giúp nâng cao mức tăng trưởng dài hạn. Hình bên cho thấy xu hướng tăng trưởng dài hạn đã có sự cải thiện kể từ năm 2014. 
[bookmark: _GoBack]Tuy nhiên, tăng trưởng ngắn hạn (thành phần tăng trưởng do yếu tố chu kì) đã bắt đầu có dấu hiệu chậm lại từ quý 4/2015. 
Do đó, dựa trên phương pháp phân rã tăng trưởng thành tăng trưởng dài hạn và tăng trưởng do yếu tố chu kì, UBGSTCQG dự báo năm 2016 mức cải thiện về tăng trưởng sẽ không cao như năm 2015. 
+ Tăng trưởng (GDP) khu vực công nghiệp và xây dựng năm 2015 ước đạt 9,64%, cao hơn nhiều so với mức 7,14% của năm 2014 và là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua; trong khi tăng trưởng của khu vực dịch vụ hầu như không tăng và của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp giảm so với 2014 (giảm từ 3,44% xuống 2,41%). Năm 2015, khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 3,2 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP, trong khi khu vực nông - lâm - ngư nghiệp và dịch vụ lần lượt đóng góp 0,4 và 2,43 điểm %.
+ Bên cạnh đó, chỉ số PMI[footnoteRef:6] bình quân năm 2015 xấp xỉ 52 điểm, tương đương với mức 2014 và cao hơn mức bình quân năm 2013 là 49,7 điểm.  [6:  Chỉ số PMI của HSBC là một chỉ số tổng hợp được xây dựng để đánh giá khái quát về hoạt động trong ngành sản xuất. Kết quả chỉ số PMI dưới 50 cho thấy nền kinh tế sản xuất giảm sút; trên 50 có nghĩa là phát triển; bằng 50 là không có sự thay đổi. Mức chênh lệch so với 50 càng lớn thì tốc độ thay đổi mà chỉ số báo hiệu sẽ càng lớn.] 

+ Trong công nghiệp, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chuyển biến rất tích cực. Chỉ số IIP của công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6% (so với mức 8,7% của 2014); đây cũng là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2011.
- Tiêu dùng tăng khá, khu vực doanh nghiệp cũng có chuyển biến tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng (đã loại trừ yếu tố giá) tăng 8,4%, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2014 (8,1%) và là mức cao nhất trong 5 năm qua. Chỉ số niềm tin tiêu dùng – CCI tháng 12 do ANZ công bố, ở mức 144,8 điểm tăng 9,2 điểm so với cùng kỳ năm 2014 và ở mức cao nhất kể từ đầu năm 2014.
+ Doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2015 tăng 26,6% về lượng và 39,1% về vốn (so với cùng kỳ 2014). Trong khi đó, số doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2014.  
- Hoạt động xuất nhập khẩu cũng có diễn biến tích cực, đặc biệt vào nửa cuối năm 2015. Nhập siêu/Tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm chỉ ở mức 1,9%, thấp hơn nhiều so với giới hạn 5% theo kế hoạch. Nhập khẩu máy móc thiết bị tăng 22,7% so với cùng kỳ, tăng nhẹ so mới mức tăng 20% của năm 2014. 
	
Hình 1: Tăng trưởng quý 2011-2015, % tăng GDP giá cố định so cùng kỳ
Đơn vị: %

Nguồn: UBGSTCQG
Hình 2: IIP toàn ngành và ngành công nghiệp chế biến chế tạo năm 2015
Đơn vị: %

 
Nguồn: TCTK
Hình 3: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng 2014-2015
Nguồn: ANZ

Hình 4: Tổng mức bán lẻ hhdvtd (đã loại trừ yếu tố giá), % so cùng kỳ 2011-2015

Nguồn: TCTK


Hình 5: Số doanh nghiệp thành lập mới và giải thể 2013-2015

Nguồn: TCTK


Hình 6: Nhập khẩu máy móc, thiết bị giai đoạn 2013-2015 (triệu USD)

Nguồn: TCTK


Tóm lại, năm 2016 tăng trưởng GDP có một số thuận lợi sau: hiệp định thương mại được ký kết, đầu tư khu vực tư nhân và nước ngoài khả quan hơn, môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện nhờ triển khai các Luật mới ban hành và sửa đổi. Tuy nhiên, các thách thức đối với tăng trưởng là không nhỏ: xu hướng tăng chậm lại của khu vực nông sản- thủy sản và xuất khẩu nông sản; khu vực doanh nghiệp còn nhiều khó khăn; xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước còn hạn chế; cổ phần hóa DNNN và tái cơ cấu nền kinh tế còn chậm. 
2. Ổn định vĩ mô được duy trì 
	- Lạm phát kiểm soát ở mức thấp. Tháng 1 năm 2016, lạm phát ở mức 0,8% (so cùng kỳ), tăng nhẹ so với tháng trước. Lạm phát thấp do giá dầu và giá hàng hóa thế giới giảm mạnh. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản cũng duy trì xu hướng giảm nhẹ kể từ quý 3/2015,  còn 1,8% vào tháng 1/2016.  
 - Thị trường ngoại hối ổn định. Bước vào năm 2016, NHNN áp dụng chính sách tỷ giá trung tâm[footnoteRef:7], một chính sách tỷ giá linh hoạt nhằm đáp ứng tốt hơn các biến động khó lường của thị trường tiền tệ và thương mại quốc tế năm 2016. Tỷ giá biến động theo xu hướng giảm nhẹ do nguồn cung khá tốt (như kiều hối), trong khi cầu ngoại tệ nhập khẩu giảm (do yếu tố mùa vụ). Tuy nhiên, áp lực lên tỷ giá trong năm 2016 là khá lớn do khả năng tăng giá của đồng USD khi nền kinh tế Mỹ khởi sắc, trong khi đồng NDT nhiều khả năng tiếp tục phá giá để duy trì xuất khẩu và việc làm của nền kinh tế Trung Quốc.  [7:  Tỷ giá trung tâm được coi là tỷ giá chính thức vào giờ chốt giao dịch cuối ngày trước đó cộng với một biên độ nhất định do NHNN quyết định dựa trên các yếu tố diễn biến thị trường, và được lấy làm tỷ giá giao dịch của ngày hôm sau.] 

	Hình 7: Lạm phát và lạm phát cơ bản T1/2014-T1/2015

Nguồn: TCTK & UBGSTCQG
Hình 8: Tỷ giá bình quân liên ngân hàng và tỷ giá chính thức

Nguồn: BVSC


3. Hệ thống tài chính ổn định 
3.1. Khu vực ngân hàng ổn định 
- Tín dụng tăng khá, cơ cấu tín dụng chuyển động theo hướng tích cực. Cả năm 2015, tín dụng tăng 18% (nếu tính cả TPDN thì tăng trưởng tín dụng ở mức 19,3%), cao hơn nhiều so với kế hoạch đầu năm (13%-15%). Trong đó tín dụng trung và dài hạn tăng 31,4%, cao hơn nhiều so với tăng trưởng tín dụng ngắn hạn (7%). Trong bối cảnh khu vực doanh nghiệp tái cấu trúc mạnh mẽ sau giai đoạn khủng hoảng, cầu đối với nguồn vốn trung và dài hạn tăng cao để đáp ứng yêu cầu đầu tư dài hạn và đổi mới công nghệ. Chính sách lãi suất chênh lệch giữa đồng USD và VND đã phát huy tác dụng, tăng trưởng tín dụng ngoại tệ cả năm giảm -12,9% so với cùng kỳ 2014. 
- Thanh khoản hệ thống ngân hàng tốt, hiệu quả kinh doanh phục hồi nhẹ. Tỷ lệ LDR của toàn hệt thống ở mức 80,9% (mức an toàn cao về thanh khoản). Thanh khoản đối với VND và ngoại tệ lần lượt ở mức 83,5% và 64,1%, ở giới hạn an toàn thanh khoản. Hiệu quả kinh doanh tuy còn thấp (do trích lập DPRR) nhưng đã phục hồi nhẹ so với năm 2014. 
Bảng 1: Khả năng sinh lời của các TCTD 2013-2015
	Chỉ tiêu (đơn vị %)
	2013
	2014
	2015

	NIM
	2.80%
	2.70%
	2.74%

	ROE
	6.4%
	4.6%
	6.4%

	ROA
	0.6%
	0.4%
	0.5%


Nguồn: UBGSTCQG
3.2.  Thị trường chứng khoán
Kể từ đầu năm thị trường cổ phiếu trong nước biến động tương đối mạnh do chịu tác động tâm lý từ sự sụt giảm liên tục của các thị trường chứng khoán quốc tế cùng với giá dầu thô xuống dưới mức 30 USD/thùng. Ngày 25/1 chỉ số VN Index là 542,4 điểm, giảm 6,3% so với cuối năm 2015 trong khi HNX Index giảm 4,5%. Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 870 tỷ đồng (39 triệu USD) cổ phiếu niêm yết từ đầu năm đến 25/1/2016 tạo áp lực giảm giá lên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, việc bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài không đồng nghĩa với rút vốn ra khỏi Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ mua ròng trở lại khi thị trường tài chính quốc tế bình ổn trong bối cảnh nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định.
Hình 9: Mua/bán ròng của khối ngoại trên thị trường cổ phiếu niêm yết theo tháng
		                                                                                          Đơn vị: tỷ đồng

	





                                                                    Nguồn: HNX, HSX
4.  Nhiều áp lực đối với thu – chi ngân sách
	- Thu ngân sách nhà nước từ dầu tiếp tục khó khăn. Tính 15 ngày đầu năm 2016, thu từ dầu thô đạt 1,8 nghìn tỷ đồng, giảm 48,6% so với cùng kỳ 2015. Do độ trễ trong thanh toán, giá dầu của Việt Nam bình quân tháng 1/2016 ở mức 40 USD/thùng, tuy nhiên việc giá dầu tiếp tục giảm sâu, xuống dưới 30 USD/thùng và dự báo có thể xuống thấp hơn nữa đã và đang tạo áp lực lên thu từ dầu thô ngay từ những ngày đầu năm. Dự kiến, với giá dầu xây dựng dự toán 60 USD/thùng, nhiều khả năng thu ngân sách từ dầu năm 2016 cũng sẽ không đạt dự toán như năm 2015.
- Mức tăng chi ngân sách thấp so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách đến 15/1 đạt 3,7% dự toán, tăng 11,1% so cùng kỳ (cùng kỳ 2015 tăng mạnh 43,7%). Trong đó, chi thường xuyên tăng 10,7% (cùng kỳ 2015 tăng 24%); chi trả nợ tăng 9% (cùng kỳ 2015 tăng 21,6%); chi đầu tư phát triển tăng 14,7% (cùng kỳ 2015 tăng 43%). 
	

Hình 10: Thu NSNN lũy kế đến 15/01/2016, %

Nguồn: BTC, UBGSTCQG tính toán
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T1/14	T2/14	T3/14	T4/14	T5/14	T6/14	T7/14	T8/14	T9/14	T10/14	T11/14	T12/14	T1/15	T2/15	T3/15	T4/15	T5/15	T6/15	T7/15	T8/15	T9/15	T10/15	T11/15	T12/15	126.5	136.4	136.4	129.6	123.3	131	134.1	135.5	135	134.69999999999999	140.9	135.6	135.4	142.30000000000001	141.5	140.19999999999999	140.19999999999999	143.1	138.6	133.69999999999999	135.30000000000001	141.4	142.30000000000001	144.80000000000001	
2011	2012	2013	2014	2015	4.7	6.2	5.5	8.1	8.4	
Số DN thành lập mới	2013	2014	2015	76.953000000000003	74.842000000000013	94.754000000000005	Vốn thành lập mới	2013	2014	2015	Số DN giải thể, chấm dứt hoạt động	2013	2014	2015	9.8180000000000014	9.5530000000000008	9.4670000000000005	
Nk máy móc thiết bị	2013	2014	2015	18600	22500	27606	
Lạm phát tổng thể	T1/15	T2/15	T3/15	T4/15	T5/15	T6/15	T7/15	T8/15	T9/15	T10/15	T11/15	T12/15	T1/16	0.93999999999999773	0.34000000000000341	0.93000000000000682	0.98999999999999488	0.95000000000000295	1	0.90000000000000568	0.60999999999999965	0	0	0.34000000000000341	0.59709732992551756	0.79999999999999749	CPI trừ LTTP	T1/15	T2/15	T3/15	T4/15	T5/15	T6/15	T7/15	T8/15	T9/15	T10/15	T11/15	T12/15	T1/16	CPI trừ LTTP, xăng dầu	T1/15	T2/15	T3/15	T4/15	T5/15	T6/15	T7/15	T8/15	T9/15	T10/15	T11/15	T12/15	T1/16	CPI loại trừ yếu tố mùa vụ	T1/15	T2/15	T3/15	T4/15	T5/15	T6/15	T7/15	T8/15	T9/15	T10/15	T11/15	T12/15	T1/16	Lạm phát cơ bản	T1/15	T2/15	T3/15	T4/15	T5/15	T6/15	T7/15	T8/15	T9/15	T10/15	T11/15	T12/15	T1/16	2.580129355860604	2.3081731784582962	2.482267687434021	2.4190469904962919	2.4063727560718142	2.3668136219640927	2.3617608236536607	2.3409609292502669	2.1839545934530102	2.1192291446673739	2.166797782470975	2.008658828859315	1.8060612460401217	
Series 1	
T1.14	T2.14	T3.14	T4.14	T5.14	T6.14	T7.14	T8.14	T9.14	T10.14	T11.14	T12.14	T1.15	T2.15	T3.15	T4.15	T5.15	T6.15	T7.15	T8.15	T9.15	T10.15	T11.15	T12.15	T1.16 (tới 25/1)	1729.6083031000001	1207.6733591999998	-2136.2198143999999	1747.9157595000017	2582.6406432999997	1952.8508684000001	266.19191409999974	-322.08579250000003	-1129.9355867000015	-1168.0029936999999	-943.03500829999996	22.510803599999999	-180	1164	-939	1844	1394	1529	754	-435	-1021	1156	-381.42999999999967	-2126.2799999999997	-874	
So với dự toán	Tổng thu NSNN	Thu nội địa (77%)	Thu từ dầu thô (5.1%)	Thu từ XNK (17.8%)	3.5000000000000004	3.5000000000000004	3.3000000000000003	3.5000000000000004	So với cùng kỳ 2015	Tổng thu NSNN	Thu nội địa (77%)	Thu từ dầu thô (5.1%)	Thu từ XNK (17.8%)	0.36806342015855037	7.0588235294117654	-48.571428571428548	1.6077170418006435	
Tăng trưởng	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	5.9	5.9300000000000015	6.21	6.71	4.75	5.08	5.39	5.57	4.76	5	5.54	6.04	5.0599999999999996	5.34	6.07	6.96	6.08	6.44	6.81	7.01	Tăng trưởng loại bỏ tính mùa vụ	2011Q1	2011Q2	2011Q3	2011Q4	2012Q1	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	6.5823194967531116	6.2748717450408718	6.0535976516745498	5.9520055816410897	5.2704805575495381	5.3529012374861678	5.2626066731896204	4.9695248247201196	5.2507482326166599	5.267511243381608	5.3927492844263316	5.42882911984585	5.5527201992468003	5.6200763805502483	5.9139506658988497	6.2643319024707695	6.6634266081062963	6.7761251136533023	6.6360901960385315	6.769129957221681	
toàn ngành	T12/14	T1/15	T2/15	T3/15	T4/15	T5/15	T6/15	T7/15	T8/15	T9/15	T10/15	T11/15	T12/15	7.6	17.5	12	9.1	9.4	9.2000000000000011	9.6	9.9	9.8000000000000007	9.8000000000000007	9.7000000000000011	9.7000000000000011	9.8000000000000007	ngành công nghiệp chế biến, chế tạo	T12/14	T1/15	T2/15	T3/15	T4/15	T5/15	T6/15	T7/15	T8/15	T9/15	T10/15	T11/15	T12/15	8.7000000000000011	19.399999999999999	12.9	9.6	10.1	9.9	10	10.1	10.200000000000001	10	10	10.1	10.6	
1

image1.png
'VND/USD
2700 ——Tygidbqlinnginhing  ——Ty gié chinh thirc
2500
2300
2100
21900
20700
21500
21300
21100
20900
20700






